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	Số 47  /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 06  tháng  4  năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành quy định bầu Trưởng thôn, 

Trưởng làng, Khu vực trưởng
((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp được UB Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 21/6/1996;


- Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã;


- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT  ĐỊNH  


Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy định bầu Trưởng thôn, Trưởng làng, Khu vực trưởng áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.  

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                           (Đã ký)
                                                      Mai ái Trực

QUY ĐỊNH

Bầu Trưởng thôn, Trưởng làng, Khu vực trưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-UB 

ngày 06/4/1999 của UBND tỉnh Bình Định) 
((((((((((
Chương I

Những quy định chung


Điều 1: Việc bầu cử trưởng thôn, trưởng làng, khu vực trưởng (sau đây gọi chung là Trưởng thôn) tiến hành theo nguyên tắc bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.


Điều 2: Công dân trong thôn, làng, khu vực (sau đây gọi chung là thôn) không phân biệt dân tộc, nam nữ, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên được quyền tham gia bầu cử, đủ hai mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử để bầu Trưởng thôn, trừ những người mất trí và những người bị pháp luật hoặc Tòa án nhân dân tước các quyền đó.


Điều 3: Trưởng thôn phải là người trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, có trình độ hiểu biết, có sức khỏe, điều kiện và năng lực thực hiện nhiệm vụ Trưởng thôn, được nhân dân trong thôn tín nhiệm.


Điều 4: Nhiệm kỳ Trưởng thôn là hai năm rưỡi. Khi hết nhiệm kỳ, Trưởng thôn căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nhà nước tiến hành kiểm tra, đánh giá những việc làm được, chưa làm được trước hội nghị cử tri hoặc đại diện hộ gia đình của thôn.


Điều 5: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì phối hợp với các đoàn thể tổ chức bầu Trưởng thôn, bảo đảm dân chủ, đúng quy định.


Chương II

 
Trình tự, thể thức bầu cử


Điều 6: Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thôn triệu tập và chủ trì hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn (có thể họp toàn thôn hoặc theo xóm, tổ nhân dân, liên xóm, liên tổ nhân dân) để phổ biến quy định, thể lệ ứng cử, bầu cử; tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Trưởng thôn.


Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì phối hợp với Trưởng các đoàn thể thôn thành lập Tổ kiểm phiếu; cùng Trưởng thôn chỉ đạo các xóm, tổ dân phố lập danh sách hộ tham gia bầu cử; chuẩn bị phiếu bầu; ấn định và thông báo công khai thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết tham gia.


Điều 7: Cuộc bầu cử Trưởng thôn được tiến hành tại địa điểm bỏ phiếu theo thời gian ấn định; do Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì phối hợp với Trưởng các đoàn thể thôn tổ chức.


Trình tự cuộc bầu cử được tiến hành như sau:


- Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, công bố danh sách tổ kiểm phiếu, giới thiệu cử tri giám sát cuộc bầu cử; kiểm tra thùng phiếu và mời cử tri bỏ phiếu.


- Cử tri nhận phiếu bầu và bỏ phiếu vào thùng phiếu. Mỗi cử tri đại diện hộ bỏ một phiếu bầu. Khi đã hết thời gian bỏ phiếu và không còn cử tri đến tiếp tục bỏ phiếu thì Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu. Nếu tất cả đại diện cử tri các hộ trong danh sách bầu cử đã bầu cử xong trước thời hạn ấn định thì cuộc bỏ phiếu được kết thúc.


Điều 8: Việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.


Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:


- Thời gian và địa điểm bỏ phiếu


- Danh sách những người ứng cử


- Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình theo danh sách


- Số cử tri đại diện hộ tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số có trong danh sách 


- Số phiếu phát ra


- Số phiếu thu vào


- Số phiếu hợp lệ


- Số phiếu không hợp lệ


- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử và tỷ lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ có trong danh sách


- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất và đạt quá nửa so với tổng số phiếu hợp lệ


Biên bản kiểm phiếu được làm thành 2 bản có chữ ký của Tổ trưởng, thư ký tổ kiểm phiếu và cử tri giám sát cuộc bầu cử. Biên bản kiểm phiếu được gửi đến UBND xã và UB Mặt trận TQVN xã chậm nhất hai ngày sau ngày bầu cử.


Điều 9: Sau khi có kết quả kiểm phiếu, nếu số cử tri đi bầu không đạt tối thiểu hai phần ba tổng số cử tri đại diện hộ có trong danh sách thì phải báo cáo UBND xã để tổ chức bầu lại;


Trường hợp không có ứng cử viên đạt quá nửa tổng số phiếu hợp lệ thì chọn hai người có số phiếu bầu lần đầu cao nhất để tổ chức bầu lần hai.


Ngày bầu lại hoặc bầu lần hai được tiến hành chậm nhất là mười lăm ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trình tự, thủ tục bầu lại và bầu lần hai thực hiện như đã nêu tại Điều 7 và Điều 8 Quy định này.


Điều 10: Trong các trường hợp sau đây,Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì họp trưởng các đoàn thể thôn hiệp thương chọn Trưởng thôn đề nghị Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận:


- Bầu lần đầu hoặc lần hai mà có một người đạt một nửa hoặc cả hai người cùng đạt một nửa số phiếu bầu hợp lệ.


- Bầu lần hai mà không có người đạt quá nửa số phiếu bầu hợp lệ.


Người được hiệp thương để chọn đề nghị Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận trong các trường hợp được nêu tại điều này phải là người có số phiếu bầu đạt một số nửa số phiếu bầu hợp lệ (bầu lần một hoặc lần hai) hoặc có số phiếu bầu cao nhất (bầu lần hai).

Chương III

Phê chuẩn kết quả bầu cử


Điều 11: Chậm nhất năm ngày sau khi nhận được biên bản cuộc bầu cử, Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn bắt đầu từ khi quyết định công nhận của Chủ tịch UBND xã có hiệu lực cho đến khi có quyết định công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ mới.

chương IV

Xử lý hành vi vi phạm


Điều 12: Người dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép cử tri, ứng cử viên Trưởng thôn hoặc làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử Trưởng thôn; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác làm sai lệch kết quả bầu cử, thì tùy mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.


Điều 13: Mọi công dân trong thôn có quyền tố cáo những việc làm trái với quy định bầu Trưởng thôn. Người cản trở hoặc trả thù người tố cáo thì tùy mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương V

Điều khoản thi hành

Điều 14: Quy định này được áp dụng cho tất cả các thôn trong địa bàn tỉnh và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với các quy định này đều bãi bỏ.

Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả và những vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện quy định này ./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                               CHỦ TỊCH

                                                                                          (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

